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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025; nhiệm vụ năm 2025 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định 866/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Phê 

duyết kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS  và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 

2025;  

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; nhiệm vụ năm 2025 

(Sau đây là viết tắt CTMTQG PT KT-XH vùng ĐBDTTS năm 2025), với những nội 

dung như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

  1. Mục tiêu 

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công 

nghệ, nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu dự án 2 

“Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an 

ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Dự án 10 Chương 

trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi; xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kịp 

thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó, đề 

xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện. 
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- Triển khai có hiệu quả nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-

2025. 

2. Yêu cầu  

 Đảm bảo các mục tiêu, định hướng và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng Nghị quyết của Quốc Hội1; 

quyết định, quy định của Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan2; Nghị quyết, kế 

hoạch địa phương; bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2025 về triển 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đảm bảo theo quy định, thiết thực, hiệu quả.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác 

điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin3 

 a) Lớp 1: Tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là 

Điểm hỗ trợ) thuộc khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (các xã, phường thuộc tỉnh 

Kon Tum cũ). 

 - Thành phần tham gia: mỗi xã cử ít nhất 02 đối tượng quản lý, vận hành, 

khai thác/Điểm hỗ trợ4. 

 - Thời gian tập huấn: 02 ngày (từ ngày 04-05/9/2025). 

 - Địa điểm: Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (có giấy mời riêng). 

 - Nội dung tập huấn: Theo Khung chương trình tại văn bản số 3235/BTTTT-

CĐSQG ngày 7/8/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các chuyên 

đề: Kiến thức, kỹ năng tạo lập, sử dụng, khai thác dữ liệu số của cán bộ, công 

chức; Kiến thức, kỹ năng sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, 

công chức; Kiến thức, kỹ năng của cán bộ, công chức trong hoạt động phổ cập kỹ 

năng số cộng đồng; Kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi sử dụng máy tính và 

bảo vệ dữ liệu. 

                                           
1 Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

2 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025; Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 

10 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

3 Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự (Tiểu dự án 2 - Dự án 10) 
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 b) Lớp 2: Tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc khu vực phía 

Đông tỉnh Quảng Ngãi (các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi cũ). 

 - Thành phần tham gia: mỗi xã cử ít nhất 02 đối tượng quản lý, vận hành, 

khai thác/Điểm hỗ trợ4. 

 - Thời gian triển khai: 02 ngày (từ 11-12/9/2025). 

 - Địa điểm: Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (có giấy mời riêng). 

 - Nội dung tập huấn: Theo Khung chương trình tại văn bản số 3235/BTTTT-

CĐSQG ngày 7/8/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các chuyên 

đề: Kiến thức tổng quan về an toàn thông tin và các nguy cơ mất an toàn thông tin; 

Kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị không dây; Kiến thức, 

kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị di động, thiết bị thông minh; Kiến 

thức, kỹ năng phòng chống mã độc và vi-rút. 

 c) Kinh phí thực hiện: 82 triệu đồng. 

 2. Cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin 

- Nội dung thực hiện: hỗ trợ các Điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 20255  

- Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 1-12/2025. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, phường có Điểm hỗ trợ và các doanh 

nghiệp viễn thông. 

3. Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai 

thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng 

công nghệ thông tin tại địa phương 

 - Sản xuất Clip đồ họa và Infographics cung cấp cho các Điểm hỗ trợ nhằm 

phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người 

dân6; 

                                           
4 Cán bộ được Ủy ban nhân dân cấp xã giao quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành điểm ứng dụng công nghệ 

thông tin;  

- Các cán bộ, công chức cấp xã (Cán bộ, công chức các xã; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng 

cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Người hoạt động không chuyên trách ở các xã, ở thôn, tổ 

dân phố; …)  

- Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; hộ kinh doanh, chủ trang trại, 

nông dân; cán bộ của thôn như bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, người dân, doanh nghiệp…). 
5 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Mục 5 Chương IV Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực 

hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

6 Các nội dung như: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng 

internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo 

vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến 

thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số; nhận diện 

các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-2269-qd-ttg-2021-chuong-trinh-cung-cap-dich-vu-vien-thong-cong-ich-den-2025-499651.aspx
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 - Kinh phí thực hiện: 33 triệu đồng. 

  - Thời gian hoàn thành: 10/2025. 

4. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả 

thực hiện nội dung  

- Nội dung kiểm tra, giám sát: việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại Tiểu dự án 2 - Dự án 10. 

- Địa điểm và thời gian kiểm tra, giám sát: 

+ Các xã: Sơn Hà; Sơn Linh; Sơn Hạ; Sơn Thủy (từ ngày 24-26/9/2025) 

+ Các xã: Ba Tơ; Măng Đen; Măng Bút; Kon Plong; Đăk Rve (từ ngày 15-

19/10/2025). 

+ Các xã: Đăk Pxi; Ngọk Réo; Đăk Mar; Đăk Ui; Đăk Tô; Kon Đào (từ ngày 

23-27/10/2025); 

+ Các xã: Ba Tô; Ba Vì; Ba Động; Ba Dinh; Ba Vinh (từ ngày 30/10-

3/11/2025). 

 - Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.  

     III. KINH PHÍ  

Thực hiện theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND 

tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 từ 

nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phòng Bưu chính, Viễn thông và Chuyển đổi số (BCVT&CĐS) chủ trì, 

phối hợp Văn phòng Sở và Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo triển 

khai thực hiện các khoản 1, 3, 4 mục II Kế hoạch đảm bảo nội dung và tiến độ; 

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho Bộ Khoa học và Công 

nghệ và UBND tỉnh theo quy định; chủ trì, đôn đốc, theo dõi các doanh nghiệp 

Viễn thông và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai nội dung tại khoản 2 mục II, Kế 

hoạch này. 

- Văn phòng Sở đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn trong việc 

thực hiện tiến độ, nội dung công việc và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp 

theo đúng quy định hiện hành.   

- Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới, sáng tạo: phối hợp Phòng 

BCVT&CĐS tham mưu triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại khoản 3 

mục II Kế hoạch này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã 

                                                                                                                                        
kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào 

vùng dân tộc thiểu số. 
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- Rà soát báo cáo kết quả triển khai Điểm hỗ trợ trên địa bàn quản lý và Kế 

hoạch thực hiện đến tháng 12/2025 (theo mẫu Phụ lục đính kèm) gửi về Sở Khoa 

học và Công nghệ trước ngày 30/8/2025.   

- Bố trí thành phần tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp 

vụ theo khoản 1, mục II của Kế hoạch này. 

- Bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát; phối hợp 

với Sở Khoa học và Công nghệ trong kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này và các nội dung nhiệm vụ có liên quan trong phạm vi thực hiện 

Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi của Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, quản lý.  

- Tổ chức triển khai các hoạt động tại Điểm hỗ trợ theo quy định tại Điều 12 

Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông; bố trí Điểm hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu cơ bản tại 

khoản 3 Điều 9 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT. 

3. Các Doanh nghiệp viễn thông7 phối hợp UBND cấp xã triển khai hỗ trợ 

các Điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, đảm bảo đúng, đầy đủ đối 

tượng theo quy định.  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở, các 

đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);  

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh (p/h); 

- VNPT Kon Tum; VNPT Quảng Ngãi; Viettel Quảng Ngãi; 

- UBND cấp xã (p/h)8; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, TT CĐS&ĐMST, VP, BCVT&CĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy Hoàng 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 VNPT Kon Tum; VNPT Quảng Ngãi; Viettel Quảng Ngãi 
8 Xã Đăk Pxi; Xã Ngọk Réo; Xã Đăk Mar; xã Đăk Rve; xã Kon Braih; xã Đăk Kôi; Xã Tu Mơ Rông; xã Măng Ri; 

Xã Đăk Tờ Kan; xã Đăk Sao; xã Đăk Pék; xã Cà Đam; Xã Đăk Long; xã Đăk Môn; xã Đăk Plô; xã Xốp; xã Ngọc 

Linh; xã Sa Bình; xã Ya Ly; Xã Rờ Kơi; Xã Mô Rai; xã Kon Plông; xã Măng Bút; xã Ia Tơi; xã Ia Đal; xã Dục 

Nông; xã Đăk Tô; xã Kon Đào; xã Ngọk Tụ; xã Đăk Ui; xã Đăk Hà; xã Đăk Ui; phường Đăk Cấm; xã Đăk Rơ Wa; 

xã Ngọk Bay; xã Sa Thầy; xã Măng Đen; xã Sa Loong; xã Sơn Mai; xã Minh Long; Xã Ba Xa; Xã Ba Tô; xã Ba Vì; 

xã Ba Động; xã Ba Dinh; xã Ba Vinh; xã Ba Tơ; xã Đặng Thùy Trâm; xã Sơn Hạ; xã Sơn Linh; xã Sơn Thủy; xã 

Sơn Kỳ; xã Sơn Hà; xã Sơn Thủy; xã Sơn Tây Thượng; xã Sơn Tây Hạ; xã Sơn Tây; xã Thanh Bồng; xã Đông Trà 

Bồng; xã Tây Trà Bồng; xã Tây Trà; xã Trà Bồng; xã Thiện Tín. 
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PHỤ LỤC 

 

UBND xã/phường…. 

 

Báo cáo thực hiện Tiểu dự án 2- Dự án 10 CTMTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
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          9/2025 
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Quảng Ngãi, ngày…..tháng…..năm 2025 

                                                                           TM. UBND XÃ/PHƯỜNG…. 
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